
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
30

/1
0/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em yêu lao động – tiết 1 Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Kiểm tra, đánh giá GKI Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Đề-xi-mét vuông - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Thao tác với thư mục, tệp Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (3
1/

10
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Tranh chân dung nhân vật - tiết 1 Vũ Thị Lan
2 Toán Mét vuông - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với cờ - tiết 1 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Ôn luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu Tiếng Chim Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt - Nghe-viết: Ngôi nhà nơi đầu ngọn gió. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Đánh giá Giữa học kì I Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (0

1/
11

/2
02

3)

SÁNG

1 Toán Mét vuông - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Ánh sáng với đời sống – tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Công nghệ Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 1 Đỗ Thị Xuân Nhung

2 Tiếng Việt Ôn luyện Nói và nghe Nói về một hoạt động trải nghiệm thú vị 
của em ở trường Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN
Chia sẻ những ấn tượng hoặc kỉ niệm của em và thầy cô, bạn bè. 
Tìm hiểu những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ 
tốt đẹp với thầy, cô giáo.

Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (0

2/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Ôn luyện từ và câu Danh từ, động từ, tính từ. Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Tiếng Việt Ôn luyện viết Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã nghe, đã học 
có nhân vật là đồ vật hoặc con vật. Nguyễn Thị Xuân Yến

3 GDTC Động tác vươn thở và động tác tay kết hợp với cờ - tiết 2 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Âm thanh - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ – tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem

SÁ
U

 (0
3/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Đánh giá Giữa học kì I Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Đánh giá Giữa học kì I Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Kĩ năng sống
2 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Tìm hiểu những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ 
tốt đẹp với bạn bè. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 09 (30/10/2023 - 03/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
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/1
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)

SÁNG

1 HĐTN Tham gia tháng hành động “Em là học sinh thân thiện”. Vương Thị Xuân Phương
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)
SÁNG

2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Ôn luyện đọc thành tiếng và đọc hiểu Tiếng Chim Vương Thị Xuân Phương
4 Tiếng Việt - Nghe-viết: Ngôi nhà nơi đầu ngọn gió. Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Toán Đề-xi-mét vuông - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Đánh giá Giữa học kì I Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em yêu lao động – tiết 1 Nguyễn Văn Phước
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1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn luyện Nói và nghe Nói về một hoạt động trải nghiệm thú vị 

của em ở trường Vương Thị Xuân Phương

2 Toán Mét vuông - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Stem
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3) SÁNG

1 Toán Mét vuông - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Ánh sáng với đời sống – tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 1 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Ôn luyện từ và câu Danh từ, động từ, tính từ. Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Thao tác với thư mục, tệp Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Tiếng Việt Ôn luyện viết Viết bài văn kể lại một câu chuyện đã nghe, đã học 
có nhân vật là đồ vật hoặc con vật. Vương Thị Xuân Phương

2 Tiếng Việt Đánh giá Giữa học kì I Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Âm thanh - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN
Chia sẻ những ấn tượng hoặc kỉ niệm của em và thầy cô, bạn bè. 
Tìm hiểu những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ 
tốt đẹp với thầy, cô giáo.

Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
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1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ – tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU

1 Tiếng Việt Đánh giá Giữa học kì I Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống

3 HĐTN Tìm hiểu những lời nói, việc làm để duy trì và phát triển quan hệ 
tốt đẹp với bạn bè. Vương Thị Xuân Phương




